
Ngân sách cấp 

trên BSMT

Ngân sách 

phường

Ngân 

sách 

cấp trên 

BSMT

Ngân sách 

phường

Ngân sách cấp 

trên BSMT

Ngân sách 

phường

A B C D 1 2 3 4 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 11=12+13 12=6+9 13=7+10

TỔNG      168,828.478         52,537.365        53,444.148       27,405.148              26,039       17,700         -         17,700        71,144.148        27,405.148              43,739   

A Danh mục dự án chuyển tiếp kỳ giai đoạn trước      114,404.296         52,537.365        51,319.148       27,405.148              23,914               -           -                 -          51,319.148        27,405.148              23,914   

1

Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy, 

HĐND,UBND phường Thạch Khôi, TP Hải 

Dương

Phường Thạch 

Khôi

Ban QLDA ĐTXD 

phường
2024-2025

   807a/QĐ-

UBND - 

30/9/2025

       20,976.603         17,215.508                 3,761                      -                  3,761               -                   3,761                       -                  3,761   

2
Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố Qua Bộ, 

phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng

Phường Thạch 

Khôi

Ban QLDA ĐTXD 

phường
2025-2026

781/QĐ-UBND 

ngày 22/9/2025; 

1559a/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2025

          3,330.451                  3,100                    191                      -                     191               -                      191                       -                     191   

3

Sửa chữa phòng làm việc trụ sở Công an 

phường Thạch Khôi cũ và mới (phục vụ nhu 

cầu cơ sở vật chất sau sáp nhập)

Phường Thạch 

Khôi

Ban QLDA ĐTXD 

phường
2025-2026

734/QĐ-UBND 

ngày 15/9/2025
             866.386                     693                    165                      -                     165               -                      165                       -                     165   

4

Xây dựng nhà làm việc 3 tầng trụ sở Đảng ủy - 

HĐND - UBND – Ủy ban MTTQ phường 

Thạch Khôi

Phường Thạch 

Khôi

Ban QLDA ĐTXD 

phường
2025-2026

799/QĐ-UBND 

ngày 26/9/2025; 

279a/QĐ-UBND 

ngày 05/3/2026

       15,857.855           4,635.357               10,714                6,500                4,214               -                 10,714                 6,500                4,214   

5

Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường 

trục QL37 đoạn từ Chợ Cá đến giáp nút giao 

đường Võ Nguyên Giáp, Phường Thạch Khôi, 

thành phố Hải Phòng

Phường Thạch 

Khôi

Ban QLDA ĐTXD 

phường
2025-2026

783/QĐ-UBND 

ngày 22/9/2025
                 2,800                  2,240                    560                      -                     560               -                      560                       -                     560   

6 Cải tạo, chỉnh trang đường Thạch Khôi
Phường Thạch 

Khôi

Ban QLDA ĐTXD 

phường
2025-2026

1617/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2025; 

1354/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2026

       11,566.641                  3,500                 6,899                6,799                   100               -                   6,899                 6,799                   100   

7
Mở rộng đường Lý Thái Tông kéo dài (đoạn 

từ KĐT Quang Giáp đến ngã ba Phú Tảo)

Phường Thạch 

Khôi

Ban QLDA ĐTXD 

phường
2025-2026

1607/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2025
       17,200.456                  4,895                 4,586                      -                  4,586               -                   4,586                       -                  4,586   

8

Xây dựng mới nhà đa năng, khối phục vụ học 

tập, hạng mục phụ trợ, trường tiểu học Gia 

Xuyên

Phường Thạch 

Khôi

Ban QLDA ĐTXD 

phường
2025-2026

1608/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2025
       19,979.170                  7,150               12,600                5,200                7,400               -                 12,600                 5,200                7,400   

9
Sửa chữa cơ sở vật chất trường THCS Gia 

Xuyên, phường Thạch Khôi

Phường Thạch 

Khôi

Ban QLDA ĐTXD 

phường
2025-2026

1616/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2025
       14,529.391                  4,200          9,787.148         8,709.148                1,078               -            9,787.148          8,709.148                1,078   

10
Cải tạo, sửa chữa nhà xe giáo viên và lắp đặt 

mái che di động trường Mầm non Liên Hồng

Phường Thạch 

Khôi

Ban QLDA ĐTXD 

phường
2025-2026

1621/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2025; 

1951/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2025

          1,198.047                     960                    197                   197                      -                 -                      197                    197                      -     

PHỤ LỤC: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH PHƯỜNG

 (Kèm theo  Nghị quyết số            /NQ-HĐND ngày         /7/2026 của HĐND phường Thạch Khôi)

Quyết toán dự án/Quyết định phê 

duyệt dự án

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2025

Kế hoạch vốn đầu tư công

năm 2026
Điều chỉnh, bổ sung kỳ này

Kế hoạch vốn đầu tư công

năm 2026 sau điều chỉnh

Số QĐ, ngày, 

tháng, năm

Tổng

 số

Trong đó

Tổng

 số

Tổng

 số

Trong đó

ĐVT: triệu đồng

Thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

STT Tên chương trình, dự án

Tổng mức đầu tư

Trong đó
Địa điểm xây 

dựng
Chủ đầu tư



Ngân sách cấp 

trên BSMT

Ngân sách 

phường

Ngân 

sách 

cấp trên 

BSMT

Ngân sách 

phường

Ngân sách cấp 

trên BSMT

Ngân sách 

phường

Quyết toán dự án/Quyết định phê 

duyệt dự án

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2025

Kế hoạch vốn đầu tư công

năm 2026
Điều chỉnh, bổ sung kỳ này

Kế hoạch vốn đầu tư công

năm 2026 sau điều chỉnh

Số QĐ, ngày, 

tháng, năm

Tổng

 số

Trong đó

Tổng

 số

Tổng

 số

Trong đóThời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

STT Tên chương trình, dự án

Tổng mức đầu tư

Trong đó
Địa điểm xây 

dựng
Chủ đầu tư

11
Cải tạo sửa chữa nhà lớp học và các hạng mục 

phụ trợ trường mầm non Gia Xuyên

Phường Thạch 

Khôi

Ban QLDA ĐTXD 

phường
2025-2026

1609/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2025; 

1609/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2025

          4,281.326                  2,500                 1,577                      -                  1,577               -                   1,577                       -                  1,577   

12
Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trường THCS 

Liên Hồng

Phường Thạch 

Khôi

Ban QLDA ĐTXD 

phường
2025-2026

1610/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2025; 

278a/QĐ-UBND 

ngày 05/3/2026

          1,817.970           1,448.500                    282                      -                     282               -                      282                       -                     282   

B Dự án khởi công mới        54,424.182                        -                   2,125                      -                  2,125       17,700         -         17,700               19,825                       -                19,825   

1

Cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh thông 

minh phục vụ công tác truyền thông trên địa 

bàn phường Thạch Khôi sau sáp nhập

Phường Thạch 

Khôi

Trung tâm dịch vụ 

sự nghiệp công 

phường 

Thạch Khôi

2025-2026

   640/QĐ-

UBND - 

23/3/2026

          2,125.761                        -                   2,125                      -                  2,125               -                   2,125                       -                  2,125   

2
Cải tạo, Mở rộng đường xóm Tân Lập (đoạn 

từ Đình Lễ Quán đến nhà ông Tý)

Phường Thạch 

Khôi

Ban QLDA ĐTXD 

phường
2026-2028

   1324/QĐ-

UBND -

30/6/2026 

       15,124.176                        -                         -           4,500         4,500                 4,500                       -                  4,500   

3
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các điểm dân cư 

trên địa bàn phường Thạch Khôi

Phường Thạch 

Khôi

Ban QLDA ĐTXD 

phường
2026-2028

   1326/QĐ-

UBND -

30/6/2026 

          1,928.942                        -                         -           1,900         1,900                 1,900                       -                  1,900   

4

Mở rộng đường trục Tổ dân phố Nguyễn Xá 

(đoạn từ nhà ông Thanh đến qua nhà ông 

Trúc)

Phường Thạch 

Khôi

Ban QLDA ĐTXD 

phường
2026-2028

   1327/QĐ-

UBND -

30/6/2026 

       12,095.838                        -                         -           3,600         3,600                 3,600                       -                  3,600   

5
Mở rộng đường Lý Thái Tông kéo dài (đoạn 

từ ngã ba Phú Tảo đến kênh Kim Sơn)

Phường Thạch 

Khôi

Ban QLDA ĐTXD 

phường
2026-2028

  1477/QĐ-

UBND - 

17/7/2026 

       23,149.465                        -                         -           7,700         7,700                 7,700                       -                  7,700   
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